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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vinh - Thẩm phán.

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thụ - Thẩm tra viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên họp: Ông
Dương Tiến Mạnh; Kiểm sát viên.

Trong ngày 05/12/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành
phố  Hà  Nội,  mở  phiên  họp  xem xét  việc  dân  sự  thụ  lý  số  39/TB-TLVA  ngày
14/7/2022, về việc  “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”,  theo quyết định mở
phiên họp số 08/QĐ-MPHDS ngày 14/11/2022, gồm những người tham gia tố tụng
Su đây:

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1952

Địa chỉ: Số nhà 38, ngõ 154, tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bùi Duy Ph, sinh năm 1974

Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: ngõ 154, tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Ông Bùi Hải S, sinh năm 1972.

Địa chỉ:  ngõ 154, tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam
Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Xin vắng mặt.

3. Bà Bùi Thị Ngọc Tr, sinh năm 1978.

Địa chỉ: TDP phố Đông Ngạc 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành
phố Hà Nội - Xin vắng mặt.

4. Bà Bùi Thị Ng, sinh năm 1982.

Địa chỉ: Số nhà 27, xóm 1, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành
phố Hà Nội - Xin vắng mặt.

5. Bà Bùi Thị Th, sinh năm 1985.
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Địa chỉ:  ngõ 154, tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam
Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Xin vắng mặt.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ghi ngày 06/7/2022 và Bản tự khai ngày
18/7/2022, bà Nguyễn Thị Hoàn trình bày như Sau: Bà là mẹ đẻ của anh Bùi Duy Ph,
sinh năm 1974; Nơi đăng ký HKTT và cư trú trước khi biệt tích: Số nhà 38, ngõ 154,
TDP số 7 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bà và ông
Bùi Tường M, sinh năm 1947 (đã chết năm 2019) kết hôn và chung sống cùng nhau tại
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Nay là phường Mỹ Đình 1, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội). Ông, bà sinh được 05 người con, lần lượt như Sau: Bùi Hải S, sinh
năm 1972, Bùi Duy Ph, sinh năm 1974, Bùi Thị Ngọc Tr, sinh năm 1978, Bùi Thị Ng,
sinh năm 1982 và chị Bùi Thị Th, sinh năm 1985.

Hiện nay các con bà đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Riêng người con thứ
hai là anh Bùi Duy Ph, sinh năm 1974 đã bỏ nhà ra đi từ ngày 10/11/1997 đến nay
không rõ tung tích. Anh Ph từ khi sinh ra đến trước khi bỏ nhà ra đi phát triển bình
thường cả về thể lực và trí lực, gia đình cho anh ăn học cấp ba, rồi học Trung tâm Đào
tạo Bưu chính viễn thông ở Thanh Xuân, rồi tiếp tục học Cao đẳng Viễn Thông. Đến
ngày 10/11/1997 thì tự nhiên bỏ nhà ra đi, gia đình không ai biết lý do, nguyên nhân anh
Ph bỏ nhà ra đi. 

Gia đình và họ hàng bên nội, bên ngoại đều sinh sống tại phường Mỹ Đình 1, quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội từ mấy đời nay. Anh Ph được sinh ra và lớn lên tại
đây, gia đình không có người thân ở xa, cũng không có nơi ở nào khác. Từ nhỏ cho đến
khi lớn, anh Ph chỉ có một nơi ở duy nhất tại phường Mỹ Đình 1. Anh là người sống hòa
thuận không có hiềm khích với ai. Thời điểm bỏ đi anh Ph chưa xây dựng gia đình, chưa
có con cái. Su khi anh bỏ đi gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày, qua nhiều kênh
thông tin, nhờ người thân, nội ngoại hai bên, tìm hiểu bạn bè của anh, những nơi gia
đình nhận định anh có thể đến thì đều đã đến tìm kiếm. Ngoài ra, thời gian đó gia đình
cũng đã mấy lần đăng tin trên báo, phát thanh trên đài tiếng nói Việt Nam để tìm kiếm
thông tin của anh Ph nhưng không có tin tức gì, không ai biết anh còn sống hay đã chết,
cũng không ai trong gia đình nhận được tin tức gì từ anh kể từ ngày anh bỏ đi cho đến
nay. Gia đình rất đau lòng, mong mỏi có thể tìm kiếm được thông tin của anh, mong anh
được bình an vô sự trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đến nay, gia đình vẫn luôn tìm kiếm
thông tin về anh nhưng vẫn không một ai biết tin tức gì về anh. Tính từ ngày anh bỏ nhà
ra đi cho đến nay đã hơn 24 năm. Gia đình, người thân biệt tin anh, rất nhiều việc lớn
nhỏ trong gia đình bị ảnh hưởng. Đặc biệt là các giao dịch về dân sự liên quan đến
quyền sử dụng đất hay vấn đề thừa kế tài sản cho các con bà vì hiện nay các con đều đã
trưởng thành, có gia đình riêng nên cần phải tách bạch cho từng người. Về các tài liệu,
hóa đơn liên quan đến việc gia đình đã đăng báo, phát trên đài tiếng nói Việt Nam để tìm
kiếm anh Ph do thời gian đã lâu nên gia đình không còn giữ được. Nay đề nghị Tòa án
tiến hành thủ tục đăng báo, phát thanh trên đài tiếng nói Việt Nam để làm căn cứ giải
quyết yêu cầu của bà tuyên bố anh Bùi Duy Ph, sinh năm 1974, CMTND số 012049745
do Công an thành phố Hà Nội, cấp ngày 10/7/1997 đã chết.  
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Bùi Hải S, chị Bùi Thị Ngọc Tr,
chị Bùi Thị Ng và chị Bùi Thị Th có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. Các anh chị
nhất trí với ý kiến trình bày của bà Nguyễn Thị Hoàn. Đề nghị Tòa án giải quyết
tuyên bố anh Bùi Duy Ph đã chết để thuận tiện cho gia đình trong việc thực hiện các
giao dịch về dân sự. 

NHẬN ĐỊNH:

Su khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm
tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Nguyễn Thị Hoàn nộp đơn yêu cầu giải quyết tuyên
bố anh Bùi Duy Ph, sinh năm 1974; Chứng minh nhân dân số 012049745 do Công an
thành phố  Hà Nội, cấp ngày 10/7/1997; Nơi nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 38, ngõ 154,
Tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là đã
chết nên Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm
quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2
Điều 40, Điều 391 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tại phiên họp anh Bùi Hải S, chị Bùi Thị Ngọc Tr, chị Bùi Thị Ng và chị Bùi
Thị Th giữ nguyên quan điểm như bản tự khai đã trình bày và nộp cho Tòa án. Các
anh, chị xin vắng mặt tại phiên họp, căn cứ quy định của BLTTDS, phiên họp giải
quyết vắng mặt những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

[2] Về nội dung: Anh Bùi Duy Ph, sinh năm 1974 là con chung thứ hai của bà
Nguyễn Thị Hoàn và ông ông Bùi Tường Minh, sinh năm 1947 (đã chết năm 2019).
Quá trình nuôi dưỡng, anh Ph phát triển bình thường, được gia đình cho ăn học hết
cấp 3, rồi Trung cấp Bưu chính viễn thông. Ngày 10/11/1997 anh tự nhiên bỏ nhà ra đi
không để lại lời nhắn, gia đình cũng không biết nguyên nhân anh bỏ nhà ra đi, đã tổ
chức tìm kiếm nhiều nơi trong nhiều năm và qua nhiều kênh thông tin nhưng không có
kết quả, không nhận được bất kỳ một tin tức gì liên quan đến anh Ph. Nhận thấy, anh Ph
đã biệt tích đến nay đã hơn 20 năm, mọi giao dịch dân sự trong gia đình có liên quan đến
anh Ph đều bị đình trệ, ảnh hưởng đối với những người có liên quan. Do vậy, bà Hoàn
là mẹ đẻ của anh Ph có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự liên quan đến anh
là đúng theo quy định tại Điều 391 Bộ luật tố tụng dân sự.

Ngày  15/7/2022  Tòa  án  nhân  dân  quận  Nam Từ Liêm đã  ra  thông  báo  số
39/2022/QĐ-TA, thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với anh
Bùi Duy Ph. Tòa án đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đăng báo, đăng tin trên các
phương tiện thông tin theo quy định của pháp luật nhưng đến nay vẫn không có tin
tức gì của anh Bùi Duy Ph.

Kết quả xác minh tại địa phương, đại diện tổ dân phố, chính quyền địa phương,
họ hàng bên nội, bên ngoại và hàng xóm đều xác nhận từ năm 1997 anh Bùi Duy Ph
bỏ nhà ra đi cho đến nay không thấy anh về nhà, không có tin tức gì về anh Ph. Họ
cũng xác nhận gia đình đã tổ chức tìm kiếm anh nhiều nơi trong nhiều năm nhưng
không nhận được bất kỳ tin tức gì về anh Ph. Công an phường Mỹ Đình 1 xác nhận
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trong quá trình thu thập dữ liệu về dân cư quốc gia từ năm 2016 cho đến nay không
có công dân Bùi Duy Ph, sinh năm 1974 sinh sống tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội. Tra cứu trong hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư cũng không có
thông tin về anh Bùi Duy Ph. Gia đình cung cấp do anh Bùi Duy Ph đã bỏ nhà đi
nhiều năm không có tin tức nên địa phương đã xóa tên anh Ph khỏi sổ hộ khẩu của
gia đình được đăng ký lại vào năm 2009. Như vậy, dữ liệu anh Ph biệt tích chỉ có căn
cứ là năm 1997 mà không có căn cứ chính xác là ngày tháng nào nên căn cứ vào quy
định của pháp luật Tòa án xác định là ngày đầu tiên của tháng đầu của năm tiếp theo
là 01/01/1998 để xác định ngày anh Ph biệt tích làm căn cứ tuyên bố anh Ph là đã
chết.

Đã quá năm năm kể từ ngày anh Bùi Duy Ph biệt tích (ngày 10/11/1997) cho đến
nay mà vẫn không có tin tức xác thực là anh Ph còn sống. Bà Nguyễn Thị Hoàn là mẹ
đẻ của anh Bùi Duy Ph yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Ph là đã chết là có căn cứ, đúng
pháp luật nên được chấp nhận.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham dự phiên họp đề nghị
Tòa án áp dụng 71 Bộ luật dân sự; Điều 393 Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận đơn
yêu cầu tuyên bố một người đã chết của bà Nguyễn Thị Hoàn đối với anh Nguyễn
Duy Ph.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ Điều 68, 71 Bộ luật dân sự; các Điều 361, Điều 371, Điều 372, Điều
393 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 36 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết của bà Nguyễn Thị Hoàn
đối với anh Nguyễn Duy Ph.

2.  Tuyên  bố  anh  Bùi  Duy  Ph,  sinh  năm  1974;  Chứng  minh  nhân  dân  số
012049745 do Công an thành phố Hà Nội, cấp ngày 10/7/1997;  Nơi nơi cư trú cuối
cùng: Số nhà 38, ngõ 154, tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội là đã chết từ ngày 02/01/2002.

3. Hậu quả pháp lý của người bị tuyên bố là đã chết: Kể từ ngày quyết định
tuyên bố anh Ph là đã chết có hiệu lực pháp luật thì:

+ Các quan hệ về hôn nhân và gia đình và quan hệ nhân thân khác của anh Ph
được giải quyết như đối với người đã chết.

+ Quan hệ về tài sản của anh Ph được giải quyết như đối với người đã chết, tài
sản của anh Ph được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

3. Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị Hoàn phải chịu 300.000đ lệ phí yêu cầu giải quyết
việc dân sự. Xác nhận bà Hoàn đã nộp 300.000đ tiền lệ phí theo biên lai thu số 05711
ngày 03/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm. Bà Hoàn được
trừ vào tiền lệ phí phải nộp.
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Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy
định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Người yêu cầu
- TAND thành phố Hà Nội.
- VKSND cùng cấp
- Cơ quan THA dân sự
- Đương sự
- Lưu hồ sơ, VP.

     THẨM PHÁN

                      Nguyễn Văn Vinh
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